	
	



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NAM ĐỊNH 
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Môn: Sinh học – lớp 12 THPT

(Thời gian làm bài: 50 phút) 




Mã đề 402

Câu 81: Tần số alen là


A. tập hợp tất cả các alen trong quần thể.


B. tỷ lệ số lượng kiểu gen chứa alen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.


C. tỷ lệ số lượng alen đó trên tổng số các loại alen của gen trong quần thể tại một thời điểm xác định.


D. số lượng alen đó trong các giao tử được sinh ra trong quần thể.

Câu 82: Tần số của một loại kiểu gen được tính bằng


A. tỉ lệ giữa cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.


B. số lượng cá thể có kiểu gen đó trong quần thể.


C. tỉ lệ giữa cá thể có kiểu gen đó trên số lượng các kiểu gen khác.


D. tỉ lệ giữa các cá thể có kiểu gen khác trên số lượng cá thể mang kiểu gen đó.

Câu 83: Mức phản ứng là


A. tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau.


B. tập hợp các kiểu gen của cùng một kiểu hình tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau.


C. một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau.


D. tập hợp các kiểu hình của các kiểu gen khác nhau tương ứng với sự thay đổi của môi trường.

Câu 84: Một quần thể có cấu trúc di truyền: 0,2 AA + 0,32 Aa + 0,48 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:


A. 0,20; 0,80. 
B. 0,80; 0,20. 
C. 0,54; 0,46. 
D. 0,36; 0,64.

Câu 85: Một loài thực vật có bộ nhiễm sác thể 2n, thể ba của loài này có số lượng nhiễm sắc thể là


A. 2n+1. 
B. 2n-1. 
C. 3n. 
D. 2n.

Câu 86: Cho các dữ kiện sau: Lai cây đậu hà lan có hoa màu trắng với cây có hoa màu tím, được thế hệ F1 gồm cả cây có hoa màu tím và hoa màu trắng, chọn hai cây có hoa màu tím của F1 cho giao phấn với nhau có thu được các cây có hoa màu trắng. Biết tính trạng màu hoa là do một cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kết luận nào sau đây là không đúng?


A. Màu hoa trắng là tính trạng lặn.


B. Màu hoa tím là tính trạng trội.


C. Kiểu gen của các cây hoa tím thế hệ P là đồng hợp tử.


D. Kiểu gen của cây hoa tím thế hệ F1 là dị hợp tử.

Câu 87: Ở lúa, gen A quy định tính trạng hạt tròn là trội hoàn toàn so với alen a quy định tính trạng hạt dài. Một quần thể lúa đang ở trạng thái cân bằng di truyền gồm 1000 cây, trong đó có 360 cây hạt dài. Tỉ lệ cây hạt tròn có kiểu gen đồng hợp trong tổng số cây hạt tròn của quần thể này là


A. 33,3%. 
B. 25,0%. 
C. 16,0%. 
D. 48,0%.

Câu 88: Trong cơ chế điều hòa opêron Lac ở vi khuẩn , khi môi trường có lactôzơ ( chất cảm ứng)

thì các hoạt động nào sau đây được diễn ra?

I. Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế.

II. Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế.

III. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.

IV. Các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN.

Phương án đúng là:


A. I, II, III. 
B. I, II, IV. 
C. I, IV. 
D. I, III.

Câu 89: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn có đặc điểm?


A. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng.


B. Chỉ có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội giảm còn các kiểu gen khác đều tăng.


C. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng.


D. Tỉ lệ khác loại kiểu gen trong quần thể duy trì không đổi qua các thế hệ.

Câu 90: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:

I. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết.

II. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1, F2, F3.

III. Tạo các dòng thuần chủng.

IV. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là


A. I → II → III → IV. 
B. II → III → IV→ I. 
C. III → II → IV → I. 
D. II → I → III → IV.

Câu 91: Ở đậu Hà lan, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp; alen quy định tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với alen quy định hạt xanh; các cặp gen quy định các tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Trong một thí nghiệm lai giống, một nhóm học sinh đã cho hạt phấn của các cây có kiểu hình thân cao, hạt xanh thụ phấn cho cây có kiểu hình thân thấp, hạt xanh. Theo lý thuyết, dự đoán nào sau đây không đúng?


A. Đời con có thể thu được 2 loại kiểu gen và hai loại kiểu hình.


B. Đời con có thể thu được loại kiểu hình thân cao, hạt vàng.


C. Đời con có thể thu được 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.


D. Đời con có thể thu được kiểu hình thân thấp, hạt xanh.

Câu 92: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa gì?


A. Làm tăng khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới.


B. Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, tạo điều kiện cho các gen quý có điều kiện tái tổ hợp.


C. Tăng cường sự xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền biền vững của từng nhóm gen quý.


D. Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

Câu 93: Đối tượng Menden sử dụng trong nghiên cứu của mình là


A. đậu Hà lan. 
B. đậu thơm. 
C. ruồi giấm. 
D. hoa phấn.

Câu 94: Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là


A. Các cặp tính trạng khác nhau tổ hợp lại tạo thành các biến dị tổ hợp.


B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau phân li độc lập trong giảm phân.


C. Khi hình thành giao tử, các thành viên của một cặp alen phân li đồng đều về các giao tử.


D. Các cặp nhân tố di truyền quy định các cặp tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

Câu 95: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen mới cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá?


A. Đảo đoạn. 
B. Chuyển đoạn. 
C. Lặp đoạn. 
D. Mất đoạn.

Câu 96: Thành tựu nào sau đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?


A. Cừu Dolly được tạo ra bằng nhân bản vô tính.


B. Vi khuẩn mang gen sản xuất insulin của người.


C. Cừu chuyển gen tổng hợp protein huyết thanh của người.


D. Chuột nhắt có gen hormone sinh trưởng của chuột cống.

Câu 97: Ở một loài thực vật, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp; alen quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 54% cây thân cao, hoa đỏ; 21% cây thân cao, hoa trắng; 21% cây thân thấp, hoa đỏ; 4% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là:


A. 20%. 
B. 40%. 
C. 30%. 
D. 18%.

Câu 98: Đột biến gen là những biến đổi


A. trong cấu trúc của nhiễm sắc thể, xảy ra trong quá trình phân bào.


B. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit trên ADN.


C. trong cấu trúc của mARN, từ đó làm thay đổi trình tự các axit amin trên phân tử prôtêin.


D. vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc cấp độ tế bào.

Câu 99: Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là:


A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Tạo dòng thuần chủng.


B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.


C. Tạo dòng thuần chủng → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.


D. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng.

Câu 100: Ở ruồi giấm có cơ chế xác định giới tính bằng NST là


A. con đực XX; con cái XY. 
B. con đực XY, con cái XX.


C. con đực XO, con cái XX. 
D. con đực XX, con cái XO.

Câu 101: Ở động vật hiện tượng di truyền ngoài nhân do các gen nằm trong bào quan nào sau đây?


A. Ribôxôm. 
B. Lục lạp. 
C. Ti thể. 
D. Lưới nội chất.

Câu 102: Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết với giới tính là


A. điều khiển tỉ lệ đực, cái trong quá trình phát triển cá thể theo nhu cầu của con người.


B. phát hiện ảnh hưởng của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến giới tính của vật nuôi.


C. phát hiện ảnh hưởng của môi trường bên trong ảnh hưởng đến giới tính của vật nuôi.


D. sớm phân biệt được giới tính của vật nuôi để có kế hoạch sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Câu 103: Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, chuối, thường là tự đa bội lẻ.


B. Khi thể tự đa bội lẻ (3n, 5n..) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường.


C. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm.


D. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong tế bào tự đa bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với tế bào lưỡng bội.

Câu 104: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim có chức năng tổng hợp và kéo dài mạch mới là


A. ARN pôlimeraza. 
B. Restrictaza. 
C. Ligaza. 
D. ADN pôlimeraza.

Câu 105: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là


A. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.


B. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.


C. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.


D. mỗi loài có một bộ mã di truyền riêng.

Câu 106: Gen là một đoạn của phân tử ADN


A. có chức năng trực tiếp tham gia tổng hợp prôtêin.


B. không có chức năng mã hoá axit amin hoặc ARN.


C. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.


D. có thể mang hoặc không mang thông tin di truyền.

Câu 107: Một gen cấu trúc dài 408 nm, có tỉ lệ A/G = 2/3. Đột biến điểm đã xảy ra làm cho số liên kết hiđrô của gen sau đột biến là 3121 liên kết. Dạng đột biến là


A. thay thế một cặp nucleotit A-T bằng một cặp nucleotit G-X.


B. thay thế một cặp nucleotit G-X bằng một cặp nucleotit A-T.


C. mất một cặp nucleotit loại G-X.


D. mất một cặp nucleotit loại A-T.

Câu 108: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử


A. prôtêin. 
B. ADN. 
C. tARN. 
D. mARN.

Câu 109: Công nghệ nào sau đây ở thực vật có thể tạo ra quần thể giống cây trồng đồng hợp về tất cả các cặp gen?


A. Nuôi cấy hạt phấn. 
B. Lai tế bào. 
C. Nuôi cấy mô. 
D. Công nghệ gen.

Câu 110: Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi, cho phát triển trong cơ thể nhiều con cái khác nhau từ đó nhanh chóng tạo ra hàng loạt con giống có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp


A. nhân bản vô tính tế bào động vật. 
B. công nghệ sinh học tế bào.


C. cấy truyền phôi. 

D. cấy truyền hợp tử.

Câu 111: Cho sơ đồ cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền:
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Sản phẩm(1) và (2) trong sơ đồ trên lần lượt là


A. ARN, chuỗi pôlipeptit. 
B. ADN, ARN.


C. chuỗi pôlipeptit, tính trạng. 
D. ARN, tính trạng.

Câu 112: Người ta tổng hợp một mARN trong ống nghiệmtừ 3 loại nuclêôtit là U, G, X. Trên mARN tổng hợp được có số loại bộ ba là


A. 9. 
B. 27. 
C. 81. 
D. 8.

Câu 113: Dạng đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác loại thì


A. chỉ thay đổi ở bộ ba có cặp nuclêôtit bị thay thế.


B. nhiều bộ ba nuclêôtit trong gen bị thay đổi.


C. toàn bộ các bộ ba nuclêôtit trong gen bị thay đổi.


D. các bộ ba từ vị trí cặp nuclêôtít bị thay thế đến cuối gen bị thay đổi.

Câu 114: Ở một dạng thực vật, gen A quy định quả đỏ, alen a quy định quả vàng. Cho các cây tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn, theo lý thuyết, ở thế hệ F1 các cây quả đỏ có kiểu gen đồng hợp trong số các cây quả đỏ chiếm tỉ lệ


A. 35/36. 
B. 1/36. 
C. 18/35. 
D. 1/35.

Câu 115: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự


A. trao đổi đoạn giữa hai NST kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân II.


B. tiếp hợp giữa hai NST kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân I.


C. phân li và tổ hợp tự do của các NST trong giảm phân và thụ tinh.


D. tiếp hợp và trao đổi đoạn giữa hai NST kép tương đồng ở kì đầu giảm phân I.

Câu 116: Trong mô hình cấu trúc của Opêron Lac, nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã là


A. cụm gen cấu trúc (Z,Y,A). 
B. vùng khởi động (P).


C. vùng vận hành (O). 

D. gen điều hoà R.

Câu 117: Ở một loài thực vật tự thụ phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình hoa tím chiếm tỉ lệ 90%, sau ba thế hệ tự thụ phấn thì số cây có kiểu gen dị hợp trong quần thể chiếm tỉ lệ 7,5%. Theolí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ (P) là


A. 0,6AA: 0,3Aa: 0,1aa. 

B. 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa.


C. 0,2AA: 0,7Aa: 0,1aa. 

D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa.

Câu 118: Thực chất tương tác gen không alen là gì?


A. Là sự tương tác giữa các gen trên cũng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.


B. Là sự tác động qua lại giữa các alen của cùng một gen.


C. Các gen trực tiếp tương tác với nhau để hình thành một tính trạng.


D. Là sự tác động qua lại giữa các sản phẩm của gen lên sự hình thành tính trạng.

Câu 119: Sắp xếp nào sau đây theo thứ tự tăng dần đường kính của nhiễm sắc thể?


A. Sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → crômatit. 
B. Crômatit → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc.


C. Sợi cơ bản → crômatit → sợi nhiễm sắc. 
D. Sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit.

Câu 120: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng quả vàng. Phép lai P: Aa × aa thu được F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình là


A. 3 đỏ: 1 vàng. 
B. 1 đỏ: 1 vàng. 
C. 100% quả đỏ. 
D. 100% quả vàng.
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